
                                                
 

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM 
Trụ sở: Tầng 29, Tòa nhà Vietcombank, 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 

Tel: (84.28) 629 85 888 | Fax: (84.28) 629 85 999 | Website: www.sunlife.com.vn | Email: Dichvu.Khachhang@sunlife.com 

Giá đơn vị quỹ của Quỹ Đẳng Cấp năm 2023 

         Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

Tháng Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 

1 
04/01/2023  11/01/2023  18/01/2023   27/01/2023   

    10.235   10.377   

2 
01/02/2023 03/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 15/02/2023 17/02/2023 22/02/2023 24/02/2023   

10.462 10.197 9.971 9.926 9.663 9.868 10.090 9.879   

3 
01/03/2023 03/03/2023 08/03/2023 10/03/2023 15/03/2023 17/03/2023 22/03/2023 24/03/2023 29/03/2023 31/03/2023 

9.483 9.655 9.601 9.796 9.583 9.647 9.518 9.547 9.754 9.742 

4 
05/04/2023 07/04/2023 12/04/2023 14/04/2023 19/04/2023 21/04/2023 26/04/2023 28/04/2023   

10.114 10.024 10.154 10.220 10.032 9.951 9.810 9.892   

5 
03/05/2023 05/05/2023 10/05/2023 12/05/2023 17/05/2023 19/05/2023 24/05/2023 26/05/2023 31/05/2023  

10.028 9.952 9.962 9.983 10.057 10.034 10.078 10.000 10.131  

6 
 02/06/2023 07/06/2023 09/06/2023 14/06/2023 16/06/2023 21/06/2023 23/06/2023 28/06/2023 30/06/2023 

 10.159 10.549 10.323 10.527 10.446 10.498 10.607 10.768 10.639 

7 
05/07/2023 07/07/2023 12/07/2023 14/07/2023 19/07/2023 21/07/2023 26/07/2023 28/07/2023   

10.697 10.615 11.033 11.139 11.266 11.311 11.680 11.748   

8 
02/08/2023 04/08/2023 09/08/2023 11/08/2023 16/08/2023 18/08/2023 23/08/2023 25/08/2023 30/08/2023  

11.726 11.727 11.884 11.599 11.732 11.785 11.444 11.603 11.876  

9 
 05/09/2023 06/09/2023 08/09/2023 13/09/2023 15/09/2023 20/09/2023 22/09/2023 27/09/2023 29/09/2023 

 12.198 12.325 12.504 12.533 12.435 12.361 12.392 11.737 11.974 

10 
04/10/2023 06/10/2023 11/10/2023 13/10/2023 18/10/2023 20/10/2023 25/10/2023 27/10/2023   

11.572 11.515 11.909 11.910 11.594 11.268 11.288 10.837   

11 
01/11/2023 03/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 15/11/2023 17/11/2023 22/11/2023 24/11/2023 29/11/2023  

10.489 10.940 11.118 11.487 11.627 11.684 11.558 11.288 11.227  

12 
 01/12/2023 06/12/2023 08/12/2023 13/12/2023 15/12/2023 20/12/2023 22/12/2023 27/12/2023 29/12/2023 

 11.315 11.510 11.578 11.736 11.543 11.436 11.599 11.764 11.842 

 

Ghi chú: Ngày định giá là thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu thứ Tư và thứ Sáu là ngày nghỉ lễ, ngày định giá sẽ là ngày làm việc tiếp theo. 

 


